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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 129 1.300.000 129 1.300.000
2 AG1 0 0 1 4.600 1 4.600
3 APP 0 0 36 201.600 36 201.600
4 C4G 570.000 7.840.000.000 0 0 570.000 7.840.000.000
5 CST 0 0 30 421.500 30 421.500
6 DC1 0 0 80 592.000 80 592.000
7 LCM 0 0 26 98.800 26 98.800
8 LSG 0 0 35 259.000 35 259.000
9 PEG 0 0 1.000 6.900.000 1.000 6.900.000

10 QTP 10.000 161.000.000 0 0 10.000 161.000.000
11 RIC 0 0 2 21.900 2 21.900
12 SBS 0 0 13 103.600 13 103.600
13 TBR 0 0 47.700 336.690.000 47.700 336.690.000
14 VAB 0 0 40 368.000 40 368.000
15 VQC 0 0 75 1.185.000 75 1.185.000

Tổng 580.000 8.001.000.000 49.167 348.146.000 629.167 8.349.146.000


